
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu Mã số Kế hoạch 2024

Kỳ báo cáo

(Tháng 

12/2024)

So với cùng 

kỳ (%)

Lũy kế đầu 

năm đến hết kỳ 

báo cáo

So Kế 

hoạch 

(%)

Tháng 12/2023 Ghi chú

A B 1 2 3 4 6 7 8

Tổng lượt khách 01=02+03 9.200.000           529.757           112,4         9.863.187        107,2         471.341          

Chia ra: Khách quốc tế 02 680.000             85.604            233,3        978.785          143,9        36.697            

             Khách nội địa 03 8.520.000          444.153          102,2        8.884.402       104,3        434.644          

Trong đó: Phú Quốc 04 6.700.000          347.867          118,5        5.969.528       89,1          293.655          

(Khách quốc tế) 05 666.400             84.370            233,0        962.449          144,4        36.217            

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4.000.000          225.306          115,7        4.315.117       107,9        194.799          

Chia ra: Khách quốc tế 08 680.000              85.604             233,3         978.785           143,9         36.697            

             Khách nội địa 09 3.320.000           139.702           88,4           3.336.332        100,5         158.102          

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 5.200.000          304.451          110,1        5.548.070        106,7        276.542          

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4.000.000           225.306           115,7         4.315.117        107,9         194.799          

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 10.047             72,4           237.904           13.872            

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 5.200.000           304.451           110,1         5.548.070        106,7         276.542          

3. Tổng thu 15 20.000                1.864               183,6         25.573             127,9         1.015              Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 17.000               1.685              193,3        21.173             124,5        872                 Tỷ đồng

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH KIÊN GIANG THÁNG 12 NĂM 2024

Đơn vị tính: Lượt khách
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